
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG ĐƠN VỊ GIẢI

1 Trần Phương Vy Lá 4 Mầm non Hoa Hồng Nhỏ Thành phố Thủ Dầu Một A

2 Đỗ Thu Ngọc Lá 7 Mầm non Hoa Cúc 1 Thành phố Thuận An A

3 Hồ Nhã Uyên Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An A

4 Đào Gia An Na Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An A

5 Hồ Bảo Anh Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An A

6 Võ Lê Trà My Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An A

7 Trần Ánh Mỹ Lá 3 Mầm non Xanh Tuệ Đức Thị xã Bến Cát A

8 Phan Thị Thanh Ngân Lá 2 Mầm non Xanh Tuệ Đức Thị xã Bến Cát A

9 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Chồi Mầm non Xanh Tuệ Đức Thị xã Bến Cát A

10 Đoàn Quang Hưng Lá Mẫu giáo Hoa Việt Ecolakes Thị xã Bến Cát A

11 Trần Hoàng Thiên Kim Lá 8 Mầm non Hoa Hồng 3 Thành phố Dĩ An B

12 Đào Mộc Trà Lá 5 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An B

13 Lê Tâm Phương Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An B

14 Nguyễn Ngọc Trâm Chồi 1 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An B

15 Lưu Diệp Thảo Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An B

16 Triệu Mỹ Duyên Lá 1 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An B

17 Nguyễn Thái Sơn Lá 2 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An B

18 Huỳnh Bảo Anh Lá 2 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An B

19 Đào Nguyễn Hà My Lá 1 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An B

20 Quách Bảo Phương Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An B

21 Trương Ngọc Gia Anh Lá 3 Mầm non 28/7 Thị xã Bến Cát B

22 Nguyễn Đoàn Quỳnh Thơ Lá 2  Mầm non Sao Mai Huyện Bàu Bàng B

23 Trần Chí Vương Lá 1 Mầm non Hoa Cúc 2 Thành phố Thuận An B

24 Lê Văn Hoàng Khang Lá 3 Mầm non Hoa Hồng Nhỏ Thành phố Thủ Dầu Một B

25 Lê Ngọc An Lá Mầm non Học viện Trẻ thơ Thành phố Thủ Dầu Một B
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26 Đỗ Ngọc Phương Anh Lá 1 Mầm non 28/7 Thị xã Bến Cát C

27 Nguyễn Tuấn Đạt Lá Mầm non Hướng Dương Thành phố Thuận An C

28 Nguyễn Khánh Linh Lá 2 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An C

29 Đỗ Nguyễn Gia Hân Chồi 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

30 Trần Khả Hân Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 3 Thành phố Dĩ An C

31 Huỳnh Ngọc Kim Ngân Chồi 2 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

32 Giang Bảo Ngọc Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

33 Thạch Triệu Vy Lá 2 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

34 Lại Hợp Đức Minh Chồi 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

35 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Lá 5 Mầm non Hoa Hồng 3 Thành phố Dĩ An C

36 Nguyễn Tuấn Duy Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

37 Lê Thị Thảo Nhi Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An C

38 Nguyễn Ngọc Bảo An Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 4 Thành phố Dĩ An C

39 Lê Hoàng Thảo My Lá Mầm non Nắng Mai 1 Thành phố Thuận An C

40 Nguyễn Thị Bảo Ngân Lá 5 Mầm non Hoa Cúc 1 Thành phố Thuận An C

41 Liên Hoành Quang Lá 8 Mầm non Võ Thị Sáu Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

42 Lê Thị Thanh Trà Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

43 Trương Ngọc Mỹ Anh Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

44 Phùng Nguyễn Hoài An Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 3 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

45 Từ Kiều Thảo My Lá 2 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

46 Nguyễn Tiến Đạt Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

47 Bùi Lê Bảo Phương Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

48 Đoàn An Phong Chồi 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

49 Võ Minh Hằng Lá 4 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

50 Phạm Văn Hậu Lá 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

51 Nguyễn Anh Kiệt Lá 4 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

52 Phạm Trần Gia An Lá 4 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

53 Chu Văn Phong Lá 2 Mầm non Hoa Hồng 3 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

54 Nguyễn Ngọc Châu Tiên Chồi 3 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

55 Vương Kim Anh Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 7 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

56 Lê Công Minh Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 1 Thành phố Dĩ An Khuyến Khích



57 Đoàn Phạm Anh Thư Lá 4 Mầm non Thống Nhất Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

58 Nguyễn Văn Hưng Chồi 1 Mầm non Thường Tân Bắc Tân Uyên Khuyến Khích

59 Huỳnh Trần Như Ngọc Lá 3 Mầm non Tuổi Ngọc Thành phố Thủ Dầu Một Khuyến Khích

60 Lê Hoàng Anh Mầm non Hoa Cúc 10 Thành phố Thuận An Khuyến Khích


